
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
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Số: 651/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 

03/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2025 và Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình 
số 1174/TTr-BNV ngày 21 tháng 02 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 80 cá nhân 
thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục 
và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
(danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các 

tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Trịnh Mạnh Linh;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình
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DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTg ngày      tháng    năm 2025 

của Thủ tướng Chính phủ)
______________ 

I. Tập thể

1. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

2. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

3. Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

4. Trường Mầm non Hoa Hồng, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

5. Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

II. Cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hùng 
Vương, tỉnh Đắk Lắk;

2. Ông Nguyễn Thế Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan 
Đình Phùng, tỉnh Đắk Lắk;

3. Ông Chu Văn Đường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn 
Chí Thanh, tỉnh Đắk Lắk;

4. Bà Trần Lệ Nguyễn Lam Phương, giáo viên Trường Trung học phổ thông 
Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk;

5. Bà H’ Kachia Kbuôr, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Đắk Lắk;

6. Bà Bùi Thị Tú Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 
huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

7. Ông Võ Đình An, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, 
huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

8. Bà Lê Thị Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 
huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk;

9. Bà Võ Thị Long, Giáo viên Trường Tiểu học Thuần Mẫn, huyện Ea H’leo, 
tỉnh Đắk Lắk;

10. Bà Trần Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

11. Bà Phan Thị Phương, Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Ea Pốk, huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;             

12. Ông Ngô Văn Nam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất 
Thành, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;
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13. Bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc Lan, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

14. Bà Lê Trọng Khánh Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Ngọc 
Lan, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

15. Bà Nguyễn Thị Hoài Nga, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Tăng Bi, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

16. Bà Phan Thị Mơ, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, thị xã Buôn 
Hồ  tỉnh Đắk Lắk;

17. Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

18. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

19. Ông Phan Văn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

20. Bà Nguyễn Thị Thu Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu 
Văn An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

21. Bà Trần Thị Nguyệt Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc 
nội trú Trung học cơ sở Buôn Hồ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

22. Bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô 
Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk;

23. Ông Bùi Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện 
Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

24. Bà Cao Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 
huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk;

25. Ông Phan Thanh Trung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 
huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk;

26. Bà Trần Thị Túy Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

27. Bà Đinh Thị Thu Hà, giáo viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk;

28. Ông Trần Danh Toại, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đinh 
Tiên Hoàng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

29. Ông Ngô Minh Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đinh Tiên 
Hoàng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

30. Bà Nguyễn Thị Liên, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

31. Bà Cao Thị Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

32. Bà Đào Thị Kim Ngân, giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;
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33. Bà Bùi Thị Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

34. Bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

35. Bà Đào Thị Thu Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

36. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Hồng, huyện 
Cư M’Mgar, tỉnh Đắk Lắk;

37. Bà Trần Thị Thái, giáo viên Trường Mẫu giáo Kim Đồng, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

38. Bà Nguyễn Thị Ánh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Đào, xã 
Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

39. Bà Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Minh, thị xã 
Buôn Hồ,  tỉnh Đắk Lắk;

40. Bà Huỳnh Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

41. Ông Hoàng Mạnh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

42. Bà Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

43. Bà Đặng Thị Hoa, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Cư M’gar, 
tỉnh Đắk Lắk;

44. Bà Trương Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã 
Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk;

45. Bà Bùi Thị Yến Ly, Giáo viên Trường Tiểu học Ea Hiao, huyện Ea H’leo, 
tỉnh Đắk Lắk;

46. Bà Trần Thị Huyền Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Tất Thành, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

47. Bà Hoàng Thị Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị 
Minh Khai, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

48. Ông Phạm Văn Vang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

49. Bà Trần Thị Thanh Thẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

50. Bà Nguyễn Thị Kim Trúc, Giáo viên Trung học cơ sở Cao Bá Quát, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

51. Ông Nguyễn Xuân Thuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Trỗi, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

52. Bà Phan Thị Hồng Lê, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;
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53. Ông Trần Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Trường Tộ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

54. Bà Trần Thị Minh Thi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Trường Tộ, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

55. Bà Đỗ Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, 
tỉnh Đắk Lắk;

56. Ông Nguyễn Văn Hải, giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần phú, 
tỉnh Đắk Lắk;

57. Bà Trần Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện 
Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk;

58. Bà Lý Tiết Hoa, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Hướng Dương, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

59. Bà Hoàng Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc, huyện 
Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

60. Ông Nguyễn Thanh Chung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đinh 
Tiên Hoàng, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

61. Ông Lê Hữu Hào, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quang 
Trung, tỉnh Đắk Lắk;

62. Bà Phan Thị Minh Lệ, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

63. Bà Đinh Thị Thiên Nga, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Thế 
Vinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

64. Bà Nguyễn Thị Liễu, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

65. Bà Nguyễn Thị Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đinh Núp, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

66. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hùng 
Vương, tỉnh Đắk Lắk;

67. Ông Trần Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê 
Lai, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk;

68. Bà Nguyễn Thị Cẩm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, 
huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;

69. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Hùng Vương, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

70. Bà Bành Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

71. Bà Đặng Thị Thu Thúy,  Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, 
huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

72. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cáo Bá 
Quát, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; 
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73. Bà Nguyễn Kim Anh Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

74. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Búp Sen Hồng, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ;

75. Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Trỗi, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

76. Ông Đỗ Mạnh Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ thị xã 
Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

77. Ông Nguyễn Huy Hoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú- 
Trung học cơ sở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk;

78. Bà Võ Thị Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk;

79. Bà Lê Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện 
Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk;

80. Ông Lâm Vĩnh Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk./.
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